Câu 1: Động từ là gì?
A. Là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.
B. Là những từ chỉ đặc điểm, tính cách của con người.
C. Là những từ chỉ sự vật, hiện tượng tự nhiên, thời gian.
D. Là những hư từ.
Câu 2: Tính từ là gì?
A. Là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của con người, sự vật… 
B. Là những từ chỉ sự vật: con người, sự vật, sự việc, hiện tượng tự nhiên, thời gian..
C. Là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.
D. Là những từ chỉ đặc điểm của sự vật, hoạt động, trạng thái.
Câu 3: Danh từ là gì?
A. Là những từ chỉ hành động của con người, sự vật …
B. Là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của con người, sự vật… 
C. Là những từ chỉ sự vật: con người, sự vật, sự việc, hiện tượng tự nhiên, thời gian..
D. Là những từ chỉ tính cách, phẩm chất của con người và con vật.
Câu 4: Từ nào dưới đây là tính từ?
	A. Dế Mèn.             
	B. Vàng ươm.                 
	C. Chạy bộ.                     
	D. Dế Choắt.


Câu 5: Đại từ là gì?
A. Là những từ dùng để xưng hô, để hỏi hoặc để thay thế các từ ngữ khác.
B. Là những từ chỉ hành động của con người, sự vật.
C. Là những từ chỉ tính cách, phẩm chất của con người.
D. Là những từ chỉ đặc điểm, tính cách, phẩm chất của con người.
Câu 6: Có mấy loại đại từ?
	A. 1 loại.
	A. 2 loại.
	C. 3 loại.
	A. 4 loại.



Câu 7: Đại từ “sao, bao nhiêu, nào” được dùng để làm gì?
A. Được dùng để thay thế.
B. Được dùng để hỏi.
C. Được dùng để xưng hô.
D. Được dùng để trỏ số lượng.
Câu 8: Đâu là đại từ dùng để thay thế?
A. Ai, gì, đâu, nào.
B. Chúng tôi, chúng tớ, mày.
C. Như thế, vậy, đó, này.
D. Thế, ai, gì, đâu.
Câu 9: Từ nào dưới đây là đại từ?
	A. Bao nhiêu.
	A. Cái gì. 
	C. Bố mẹ.
	A. Cây cối.


 Câu 10: Từ nào sau đây không phải để hỏi về không gian?
A. Nơi đâu.
B. Ở đâu.
C. Khi nào.
D. Chỗ nào.
Câu 11: Thay các từ in đậm trong câu sau bằng đại từ thích hợp?
Chị Mai mua một chiếc lọ, rồi cuối ngày, chị Mai ghé cửa hàng mua một bó hồng nhung.
A. Chị ấy.
B. Bạn.
C. Cô.
D. Dì Mai.
Câu 12: Thay các từ in đậm trong câu sau bằng đại từ thích hợp?
Chú chó sung sướng vẫy đuôi nhìn ảnh chính chú chó được phản chiếu trong gương.
A. Nó.
B. Bạn.
C. Tôi.
D. Anh ấy.
Câu 13: Xác định đại từ có trong câu:
“Mình về mình có nhớ ta
Ta về ta nhớ những hoa cùng người”
	A. Hoa, người.
	B. Nhớ.
	C. Về.
	D. Mình, ta.


Câu 14: Trong câu dưới đây có mấy đại từ?
“ Chúng tôi đi thi học sinh giỏi thành phố, ai cũng được giải.”
	A.  1 đại từ.
	B. 2 đại từ. 
	C. 3 đại từ. 
	D. 4 đại từ.


Câu 15: Từ “bác” trong ví dụ nào sau đây được dùng như một đại từ xưng hô?
A. Chị Lan là con của bác Hải.
B. Anh Nam là con trai của bác tôi.
C. Người là cha, là bác, là anh.
D. Bác được tin rằng/ Cháu làm liên lạc.
Câu 16: Tìm đại từ trong câu “Em gái tôi tên là Kiều Phương, nhưng tôi quen gọi nó là Mèo bởi vì mặt nó luôn bị chính nó bôi bẩn”? 
A. Tôi, em gái.
B. Tôi, nó.
C. Tôi, Kiều Phương.
D. Nó, Mèo, Kiều Phương.
Câu 17: Tìm đại từ dùng để hỏi trong câu sau: “Nhà bạn ở đâu?”.
	A. Nhà.
	B. Bạn.
	C. Đâu.
	D. Ở.


Câu 18: Tìm đại từ dùng để hỏi trong câu sau: “Bạn thường đến trường lúc mấy giờ?”.
	A. Thường.
	B. Lúc.
	C. Mấy.
	D. Giờ.


Câu 19: Đại từ in đậm trong câu dưới đây dùng để làm gì?
Gò Mộng làng tôi có một vườn cò.
A. Được dùng để thay thế.
B. Được dùng để hỏi.
C. Được dùng để xưng hô.
D. Được dùng để trỏ số lượng.
Câu 20: Đại từ in đậm trong câu dưới đây dùng để làm gì?
Rồi chúng tôi như bị lạc vào một thế giới ve sầu và cò, vạc…
A. Được dùng để xưng hô.
B. Được dùng để hỏi.
C. Được dùng để thay thế.
D. Được dùng để trỏ số lượng.
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